
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC
1. Tên mẫu: Nhựa cánh kiến Shellac
1. Mục đích: Thử nghiệm nhựa cánh kiến (Shellac)
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 11/07-14/07/2025
* Tổng quan về nhựa Shellac
	Tính chất
	Shellac

	Nguồn gốc 
	Nhựa tự nhiên được tiết ra từ bọ cánh kiến

	Ngoại quan
	Vảy mỏng, bóng, từ vàng đến nâu đỏ

	HLR
	≥ 98%

	Độ tan trong cồn 95%
	≥ 95%

	Tỉ trọng
	1.1 – 1.2 g/cm³

	pH thuỷ phân trong borax (12.5g/100g dd borax 3.5%)
	8.5



1. Kiểm tra
* Thuỷ phân Shellac trong dd Borax 3.5%
	
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình khuấy

	Hỗn hợp A
	Nước
	50
	Hoà tan hoàn toàn Borax trong nước ở nhiệt độ 60-70oC

	
	Borax
	3.5
	

	
	
	
	

	
	Shellac rắn
	12.5
	Cho từ Shellac rắn vào hỗn hợp A và khuấy trong 5-10p, duy trì nhiệt độ 60-70oC

	
	Ethanol 95%
	50
	Đợi dd nguội dần, cho Ethanol vào, lọc qua vải lọc thu được dd nhựa Shellac

	TỔNG
	116g
	



*Nhận xét quy trình khuấy:
-Sơn lỏng, màu nâu đậm



*Kiểm tra
Kéo kính: nhựa vàng nâu, khô cứng sau 20p, nhựa cứng, màng nhựa tan trong nước.
QT1: Gỗ thông  1 lần dd nhựa Shellac  Chà nhám #320  1 lần lót S03 2410H
QT2: Gỗ thông  1 lần lót S03 2410H  Chà nhám #320  1 lần lót S03 2410H
-Nhận xét: QT1 lót nhựa Shellac thấm rút nhanh, làm thay đổi màu sắc của gỗ thông (vàng nâu), hạn chế đáng kể dựng ghim gỗ.
Nhựa Shellac có tác dụng hạn chế dựng ghim gỗ
* Ứng dụng nhựa Shellac trong CT sơn nước nhựa SC243
	STT
	Thành phần
	Đối chứng
	Mẫu M1

	1
	Nhựa SC243
	271.2
	271.2

	2
	BYK 024
	0.4
	0.4

	3
	Carbitol
	12.5
	12.5

	5
	Nước
	7.4
	7.4

	6
	PS166 50%
	1.0
	1.0

	7
	BYK 190
	2.7
	2.7

	8
	Bột JHG2
	27
	27

	9
	IOG
	0.7
	0.7

	10
	RSConC 50%
	0.7
	0.7

	11
	BYK 346
	3.0
	3.0

	12
	BYK 024
	0.4
	0.4

	13
	Nước
	8.8
	8.8

	14
	AMP95
	0.4
	0.4

	15
	PS166 50%
	2.0
	8.0

	16
	BYK 420
	1.0
	1.0

	17
	Dd nhựa Shellac
	-
	84.8

	TỔNG
	339.2g
	432



Gỗ thông  2 lần lót mẫu
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Đối chứng
	Mẫu M1 (25% dd Shellac)

	DIN 4
	23s50
	25s10

	TGK
	C1: 7-8p
Chà nhám sau 50p
	C1: 10-11p
Chà nhám 60p, còn dính nhám liti

	Dung dịch sơn
	Dung dịch sơn trắng đục, dễ lắng
	Dung dịch sơn đồng nhất màu vàng nâu, dễ lắng, không phân tách

	pH dung dịch
	7.4
	7.8

	Độ trong
	Mẫu 25%Shellac trong hơn (không đáng kể), đồng thời khiến màng sơn trở nên vàng hơn

	Độ chống xù ghim
	Chưa ghi nhận được sự cải thiện chống dựng ghim
Mẫu 25% Shellac trồi ghim gỗ nhiều hơn sau lần phun thứ 2

	Bề mặt
	Bề mặt sơn láng căng
	Bề mặt sơn láng căng, không bọt, không lõm

	Độ bám
	Đạt 4/5B
	Đạt 4/5B


Shellac không có hiệu quả chống dựng ghim trong công thức lót nhựa SC243, đồng thời khiến chậm khô + màng sơn vàng nâu
* Ứng dụng nhựa Shellac trong CT sơn nước nhựa AC120
	STT
	Thành phần
	Đối chứng
	Mẫu M2

	1
	Nhựa Ac120
	205.4
	205.4

	2
	BYK 093
	0.4
	0.4

	3
	BYK 190
	1.3
	1.3

	5
	JHG2
	12.6
	12.6

	6
	Paste Zn 4.2
	5.9
	5.9

	7
	Nước
	8.3
	8.3

	8
	Carbitol
	1.6
	1.6

	9
	IOG
	0.7
	0.7

	10
	RSConC 50%
	0.9
	0.9

	11
	BYK 346
	1.0
	1.0

	12
	BYK 093
	0.4
	0.4

	13
	BYK 420
	0.3
	0.3

	14
	Nước
	9.0
	9.0

	15
	PS166 50%
	0.8
	4.4

	16
	Dd nhựa Shellac
	-
	37.2

	TỔNG
	248.6g
	289.4g



Gỗ thông  2 lần lót mẫu
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Đối chứng
	Mẫu M2 (15% dd Shellac)

	DIN 4
	29s18
	39s

	TGK
	C1: 7-8p
Chà nhám sau 40p
	C1: 10-11p
Chà nhám 50p, còn dính nhám liti

	Dung dịch sơn
	Dung dịch sơn trắng đục, dễ lắng
	Dung dịch sơn đồng nhất màu vàng nâu, dễ lắng, không phân tách

	pH dung dịch
	7.6
	7.8

	Độ trong
	Mẫu 15%S hellac trong hơn (không đáng kể), đồng thời khiến màng sơn trở nên vàng hơn

	Độ chống xù ghim
	Chưa ghi nhận được sự cải thiện chống dựng ghim
Mẫu 15% Shellac trồi ghim gỗ nhiều hơn sau lần phun thứ 2

	Bề mặt
	Bề mặt sơn láng căng
	Bề mặt sơn láng căng, không bọt, không lõm

	Độ bám
	Đạt 4/5B
	Đạt 4/5B


Shellac không có hiệu quả chống dựng ghim trong công thức lót nhựa SC243, đồng thời khiến chậm khô + màng sơn vàng nâu
* Ứng dụng nhựa Shellac xử lí nền gỗ trong quy trình stain màu
QT A: Gỗ cao su  1 lần nhựa Shellac  nhám #320  Stain màu  2 lần Lót S03
QT A.1: Gỗ cao su  Stain màu  2 lần Lót S03
-Nhận xét:
+Dựng ghim gỗ: QT xử lí nền bằng Shellac ít xù ghim hơn (thấy rõ ở lần lót 1)
+Độ trong: QT xử lí nền bằng Shellac có độ trong đáng kể
+Độ bám dính: QT xử lí nền Shellac bám yếu hơn 4/5B (QTA.1 đạt 5/5B)
Xử lí nền gỗ bằng dd Shellac trong quy trình stain giúp bề mặt sơn trở nên trong hơn và ít xù ghim hơn.
* Ứng dụng nhựa Shellac trong chống xì dầu
Gỗ tràm  Shellac  Lót trắng SW6 0909H , so sánh với 2211H +3%TB
Gỗ tràm  2 lần Shellac  Lót trắng SW6 0909H , so sánh với 2211H +3%TB

[image: ]
Shellac có thể chống được dầu gỗ tràm, nhưng chưa tốt. Nếu phun 2 lần Shellac thì hiệu quả tốt hơn 1 lần nhưng kết quả chưa được mong muốn như 2211H
6. Kết luận
-Shellac hạn chế dựng ghim gỗ rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu dùng kết hợp với nhựa nước thì hiệu quả rất kém và dễ làm thay đổi màu sắc tự nhiên của gỗ (khiến gỗ trở nên vàng nâu)
-Trên quy trình stain xử lí nền bằng Shellac khiến màng sơn trở nên trong/sáng hơn, hạn chế đáng kể màng sơn đục khi sơn lót. Tuy nhiên, cần chú ý độ bám dính khi xử lí nền bằng Shellac
-Shellac chống được xì dầu gỗ tràm nhưng không đáng kể.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 14/07/2025
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